
STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Lương Thị Lan 01.12.1992 Nữ Cao Bằng Toán học

2 Trịnh Sao Linh 14.02.1992 Nữ Thái Nguyên Toán học

3 Nguyễn Thị Linh 04.11.1992 Nữ Thái Bình Toán học

4 Trần Đình Luận 23.10.1992 Nam Hải Dương Toán học

5 Nghiêm Thị Mái 16.06.1992 Nữ Thái Bình Toán học

6 Mai Thị Cẩm Vân 15.04.1991 Nữ Thái Bình Toán học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Bùi Thị Mơ 03.06.1991 Nữ Hòa Bình Văn học

2 Liễu Thị Mùi 17.09.1991 Nữ Thái Nguyên Văn học

3 Bùi Thị Mười 05.11.1992 Nữ Thái Bình Văn học

4 Nguyễn Thị Hà My 08.10.1992 Nữ Hà Nội Văn học

5 Đinh Thị Ngân 18.07.1990 Nữ Thái Nguyên Văn học

6 Bùi Thúy Ngần 14.08.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

7 Lý Thị Bích Ngọc 19.04.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

8 Phạm Thị ánh Ngọc 24.07.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

9 Đàm Thị Nhàn 14.08.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

10 Trần Thị Kim Yến 10.04.1992 Nữ Thái Nguyên Văn học

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Nga 20.10.1990 Nữ Bắc Cạn Lịch sử 

2 Dương Thị Ngọc 08.12.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

3 Hoa Thị Như 4.10.1992 Nữ Cao Bằng Lịch sử 

4 Nghiêm Thị Nhung 04.10.1992 Nữ Bắc Giang Lịch sử 

5 Trần Thị Nhung 04.07.1992 Nữ Ninh Bình Lịch sử 

6 Nguyễn Thị Oanh 06.10.1992 Nữ Nghệ An Lịch sử 

7 Nguyễn Ngọc Oánh 13.08.1992 Nam Hà Nội Lịch sử 

Họ và tên

Họ và tên

TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÁNH HÒA

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM 

Họ và tên



8 Nguyễn Xuân Phong 01.06.1992 Nam Yên Bái Lịch sử 

9 Nguyễn Thị Phương 17.04.1992 Nữ Bắc Ninh Lịch sử 

10 Nguyễn Thị Thu Phương 17.09.1992 Nữ Thái Bình Lịch sử 

11 Dương Thị Phượng 11.08.1992 Nữ Thái Nguyên Lịch sử 

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn  Thị Phương Thảo 23.01.1993 Nữ Thái Bình Địa lý

2 Nông Quốc Thịnh 28.11.1990 Nam Cao Bằng Địa lý

3 Dương Thị Thong 01.07.1991 Nữ Lạng Sơn Địa lý

4 Mỗ Đức Tường 20.01.1992 Nam Lạng Sơn Địa lý

5 Phạm Thị Ánh Tuyết 15.02.1992 Nữ Thái Nguyên Địa lý

STT Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 Trương Thị Hạnh Nga 10.02.1992 Nữ Thái Nguyên Sinh học

2 Nguyễn Thị Ngọc 05.11.1992 Nữ Bắc Ninh Sinh học

3 Lê Thị Nhung 19.10.1992 Nữ Thái Nguyên Sinh học

4 Nguyễn Thị Nhung 01.04.1991 Nữ Quảng Ninh Sinh học

5 Nguyễn Thị Kiều Oanh 14.09.1992 Nữ Thái Nguyên Sinh học

Họ và tên

Họ và tên


